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1. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học.

- Thời gian địa điểm làm việc: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn vật lý lý thuyết, Khoa Vật Lý, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên.
- Điện thoại, fax, e-mail: 04-8771265, 04-8584069, hungnv@vnu.edu.vn
- Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc và các hiệu ứng nhiệt động của các hệ vật chất.

2. Thông tin chung về môn học:

- Tên môn học: Điện động lực 
- Mã số môn học: 
- Số tín chỉ: 3 (3.1.4)

- Giờ tín chỉ đối với các môn học:

+ Nghe giảng lý thuyết: 30

+ Bài tập trên lớp: 10

+ Tự luận: 02

+ Tự học: 03

- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Vật lý Lý thuyết, Khoa vật lý.
- Môn học tiên quyết:

+ Giải tích 1-3, Đại số, Phương trình vi phân, Giải tích Ten xơ, Cơ học, Điện học, Quang học
3. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Nắm được các vấn đề cơ bản của môn học:

· Trường điện từ và các phương trình cơ bản.

· Trường điện từ trong các hệ vật chất.
· Năng lượng, xung lượng và các lực của trường điện từ. 

· Các hệ vật chất trong trường điện từ.

· Sóng điện từ trong môi trường.

· Các hiệu ứng điện từ trong môi trường vi mô.

· Các tính chất điện từ của môi trường.
· Một số vấn đề của điện động lực học tương đối tính.
- Kỹ năng: Sau môn học có khả năng tự đọc các giáo trình vật lý lý lý thuyết, áp dụng các kiến thức vào các ngành khác như: Khoa học Vật liệu, Vật lý chất rắn, Vật lý vô tuyến, Vật lý địa cầu, Vật lý quang phổ và Vật lý hạt nhân.

- Các mục đích khác: Xây dựng được tư duy triết học các quá trình và hiện tượng vật lý trong các hiệu ứng điện từ cũng như khả năng áp dụng trong kỹ thuật hiện đại. 

4. Tóm tắt nội dung môn học:

- Điện động lực học là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và kỹ năng tính toán các đại lượng của trường điện từ như: Xây dựng và nắm các phương trình cơ bản của trường điện từ như hệ các phương trình Maxwell, phương pháp tính các đại lượng điện từ, đặc biệt là phương pháp thế. Đi sâu vào các vấn đề: Trường điện từ trong các hệ vật chất. Năng lượng, xung lượng, các lực của trường điện từ. Các hệ vật chất trong trường điện từ. Sóng điện từ trong môi trường. Các hiệu ứng điện từ trong môi trường vi mô. Các tính chất điện từ của môi trường. Xem xét các hiệu ứng điện từ trên cơ sở tương đối tính khi tốc độ chuyển động chậm và tương đối tính khi tốc độ chuyển động nhanh gần bằng tốc độ ánh sáng. Nó bao gồm các phần điện động lực vĩ mô, điện động lực học vi mô và điện động lực học tương đối tính, mà thực chất điện động lực học vĩ mô là sự toán học hóa các vấn về của điện học.

5. Nội dung chi tiết môn học:
Chương 1: Trường điện từ và các phương trình cơ bản

1.1. Định luật bảo toàn điện tích và phương trình liên tục                                 

1.2. Trường điện từ và các dạng cơ bản




1.3. Các phương trình Maxwell




1.4. Các phương trình liên hệ





1.5. Các điều kiện biên





1.6. Các biến đổi đối ngẫu và hệ các phương trình Larmor

1.7. Phương pháp thế và các phương trình thế cơ bản
  

Bài tập chương 1

Chương 2: Trường điện từ trong các hệ vật chất

2.1 Trường điện tĩnh trong các điện môi đồng nhất.


2.2. Trường điện tĩnh của hệ các điện tích điểm.


2.3. Trường điện tĩnh trong các điện môi đồng nhất và không đẳng hướng.


2.4. Trường từ dừng trong các từ môi đồng nhất. Định luật Biot-Sarvart.


2.5. Trường điện dừng trong các vật dẫn chuyển động.

Bài tập chương 2.


Chương 3: Năng lượng, xung lượng và các lực của trường điện từ


3.1. Định luật bảo toàn năng lượng của trường điện từ

3.2. Năng lượng của trường điện từ tĩnh



3.3. Năng lượng của trường điện từ dừng



3.4. Các lực của trường điện từ. Lực Lorentz và lực điện từ

3.5. Xung lượng và áp suất của trường điện từ

Bài tập chương 3.

Chương 4: Các hệ vật chất trong trường điện từ



4.1. Các vật dẫn trong trường điện tĩnh. Điện dung


4.2. Điện môi trong trường điện tĩnh. Sự phân cực


4.3. Vật dẫn trong trường từ dừng. Hiệu ứng Hall


4.4. Từ môi trong trường từ dừng. Sự từ hoá



4.5. Sức điện động và điện trở phức trong mạch điện chuẩn dừng

  

4.6. Vật dẫn trong trường điện từ chuẩn dừng. Dòng Foucault

4.7. Hiệu ứng lớp da.




      Bài tập chương 4

Chương 5: Sóng điện từ trong môi trường



5.1.   Sóng điện từ và bức xạ điện từ





5.2.   Các phương trình về bức xạ điện từ




5.3.   Bức xạ điện từ của lưỡng cực điện




5.4.   Sóng điện từ trong các điện môi đồng nhất



5.5.   Sự phân cực của sóng điện từ





5.6.   Sóng điện từ trong các vật dẫn đồng nhất. Độ xuyên sâu

5.7.   Vectơ sóng, hệ số điện môi và chỉ số khúc xạ phức
 
Bài tập chương 5
Chương 6: Các hiệu ứng điện từ trong môi trường vi mô                               

6.1. Các phương trình cơ bản của điện động lực học vi mô. Các phương trình Maxwell-Lorentz


                               

6.2. Mối quan hệ giữa điện động lực học vi mô và điện động lực học vĩ mô


6.3. Hàm Lagrange và chuyển động của điện tích trong trường điện từ.

6.4. Năng lượng và khối lượng điện từ của electrôn chuyển động.

6.5. Bức xạ hãm và năng lượng của electrôn dao động


6.6. ảnh hưởng của trường điện từ lên bức xạ của electrôn


Bài tập chương 6.

Chương 7: Các tính chất điện từ của môi trường



7.1. Các điện môi và hệ số điện môi




7.2. Lý thuyết tán sắc đối với các điện môi




7.3. Các chất sắt điện






7.4. Các chất nghịch từ và thuận từ





7.5. Các chất sắt từ. Định luật Curie-Weiss




7.6. Độ dẫn điện của vật dẫn





7.7. Hiệu ứng Hall trong vật dẫn





7.8. Plasma








7.9. Siêu dẫn

Chương 9: Điện động lực học tương đối tính 


9.1.   Thế bốn chiều và mật độ dòng bốn chiều


9.2.   Các phương trình Maxwell và phương trình liên hệ bốn chiều
           

9.3.   Năng lượng, xung lượng và phương trình chuyển động bốn chiều


9.4.   Các tenxơ trường điện từ





9.5.   Nguyên lý tác dụng tối thiểu của trường điện từ

9.6.   Tenxơ năng xung lượng điện từ




9.7.   Biến đổi của tần số và hiệu ứng Doppler


9.8.   Sóng phẳng đơn sắc





9.9.   Trường của một điện tích chuyển động đều
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7. Hinh thức tổ chức dạy học:

7.1. Lịch trình chung:

	Nội dung
	Hinh thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm, điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nội dung 1: Trường điện từ và các phương trình cơ bản

1. Định luật bảo toàn điện tích và phương trình liên tục                                 

2. Trường điện từ và các dạng cơ bản
3. Các phương trình Maxwell

4. Các phương trình liên hệ


5. Các điều kiện biên


6. Các biến đổi đối ngẫu và hệ các phương trình Larmor

7. Phương pháp thế và các phương trình thế cơ bản
  
	4
	2
	
	
	
	6

	Nội dung 2: Trường điện từ trong các hệ vật chất
1 Trường điện tĩnh trong các điện môi đồng nhất.


2. Trường điện tĩnh của hệ các điện tích điểm. 
3. Trường điện tĩnh trong các điện môi đồng nhất và không đẳng hướng
4. Trường từ dừng trong các từ môi đồng nhất. Định luật Biot-Sarvart.


5. Trường điện dừng trong các vật dẫn chuyển động.

	4
	2
	
	
	
	6

	Nội dung 3: Năng lượng, xung lượng và các lực của trường điện từ.

1. Định luật bảo toàn năng lượng của trường điện từ

2. Năng lượng của trường điện từ tĩnh
3. Năng lượng của trường điện từ dừng
4. Các lực của trường điện từ. Lực Lorentz và lực điện từ

5. Xung lượng và áp suất của trường điện từ
	3
	2
	
	
	
	5

	Nội dung 4: Các hệ vật chất trong trường điện từ



1. Các vật dẫn trong trường điện tĩnh. Điện dung


2. Điện môi trong trường điện tĩnh. Sự phân cực


3. Vật dẫn trong trường từ dừng. Hiệu ứng Hall


4. Từ môi trong trường từ dừng. Sự từ hoá
5. Sức điện động và điện trở phức trong mạch điện chuẩn dừng
  

6. Vật dẫn trong trường điện từ chuẩn dừng. Dòng Foucault

7. Hiệu ứng lớp da.

	4
	1
	
	
	
	5

	Nội dung 5: Sóng điện từ trong môi trường



1. Sóng điện từ và bức xạ điện từ

2. Các phương trình về bức xạ điện từ
3. Bức xạ điện từ của lưỡng cực điện

4. Sóng điện từ trong các điện môi đồng nhất



5. Sự phân cực của sóng điện từ

6. Sóng điện từ trong các vật dẫn đồng nhất. Độ xuyên sâu
7. Vectơ sóng, hệ số điện môi và chỉ số khúc xạ phức
	4
	1
	
	
	
	5

	Nội dung 6: Các hiệu ứng điện từ trong môi trường vi mô                               

1. Các phương trình cơ bản của điện động lực học vi mô. Các phương trình Maxwell-Lorentz

                        

2. Mối quan hệ giữa điện động lực học vi mô và điện động lực học vĩ mô
3. Hàm Lagrange và chuyển động của điện tích trong trường điện từ.

4. Năng lượng và khối lượng điện từ của electrôn chuyển động.

5. Bức xạ hãm và năng lượng của electrôn dao động

6. ảnh hưởng của trường điện từ lên bức xạ của electrôn

	4
	2
	1
	
	
	7

	Nội dung 7: Các tính chất điện từ của môi trường



1. Các điện môi và hệ số điện môi

2. Lý thuyết tán sắc đối với các điện môi
6. Độ dẫn điện của vật dẫn


7. Hiệu ứng Hall trong vật dẫn

8. Plasma




9. Siêu dẫn

	4
	
	1
	
	2
	7

	Nội dung 8 : Điện động lực học tương đối tính 


1. Thế bốn chiều và mật độ dòng bốn chiều


2. Các phương trình Maxwell và phương trình liên hệ bốn chiều
           

3. Năng lượng, xung lượng và phương trình chuyển động bốn chiều

4. Các tenxơ trường điện từ

5. Nguyên lý tác dụng tối thiểu của trường điện từ

6. Tenxơ năng xung lượng điện từ
7. Biến đổi của tần số và hiệu ứng Doppler
8. Sóng phẳng đơn sắc


9. Trường của một điện tích chuyển động đều
	3
	
	
	
	1
	4


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

- Để chuẩn bị cho 1 giờ lí thuyết sinh viên cần 2 giờ chuẩn bị ở nhà, cho 2 giờ thực hành cần 1 giờ chuẩn bị, hoặc 3 giờ tự học, tự nghiên cứu (cho 1 giờ tín chỉ ở mỗi hình thức dạy học). 
	Tuần
	Nội dung chính
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV 
chuẩn bị
	Ghi chú

	1,2
	 Trong nội dung 1, giảng viên trình bày và hướng dẫn sinh viên học các vấn đề: Định luật bảo toàn điện tích và phương trình liên tục, Trường điện từ và các dạng cơ bản,  Các phương trình Maxwell, Các phương trình liên hệ, Các điều kiện biên, Các biến đổi đối ngẫu và hệ các phương trình Larmor, Phương pháp thế và các phương trình thế cơ bản.
  
	Lí thuyết
	Đọc tài liệu [1]
	

	
	Làm các bài tập trong [1] cho chương 1
	Bài tập
	
	

	3,4
	Trong nội dung 2, dùng các phương trình và phương pháp nhận được trong nội dung 1 để xét các vấn đề về trường điện từ trong các hệ vật chất như trong điện môi và vật dẫn chuyển động, các định luật tính các trường này.
	Lí thuyết
	Đọc tài liệu [1]
	

	
	Làm các bài tập trong [1]
	Bài tập
	
	

	4,5
	Trong nội dung 3 dùng các kiến thức của chương 1 và 2 để xây dựng các định luật bảo toàn năng lượng, xung lượng, các lực và áp suất của trường điện từ.
	Lí thuyết
	Đọc tài liệu [1]
	

	
	Làm các bài tập trong [1]
	Bài tập
	
	

	6,7
	Trong nội dung 4 xột các hệ vật chất như điện môi, vật dẫn trong trường điện từ, các hiện tượng phân cực, từ hóa, hiệu ứng Hall, điện trở phức, Vật dẫn trong trường điện từ chuẩn dừng. Dòng Foucault,  Hiệu ứng lớp da, Môi trường chuyển động trong trường điện từ. Từ thuỷ động lực học, Sự cân bằng của chất lỏng trong trường từ.

	Lí thuyết
	Đọc tài liệu [1]
	

	
	Làm các bài tập trong [1]
	Bài tập
	
	

	8,9
	Nội dung 5 xem xét Sóng điện từ trong môi trường: Các phương trình sóng và đi sâu vào các phương trình về bức xạ điện từ, Bức xạ điện từ của lưỡng cực điện  Sóng điện từ trong các điện môi đồng nhất, Sóng điện từ trong các vật dẫn đồng nhất.
	Lí thuyết 
	Đọc tài liệu [1]
	

	
	Làm các bài tập trong [1]
	Bài tập
	
	

	10,11
	Nội dung 6 xét Các hiệu ứng điện từ trong môi trường vi mô: Các phương trình cơ bản của điện động lực học vi mô. Các phương trình Maxwell-Lorentz, Hàm Lagrange và chuyển động của điện tích trong trường điện từ. Một số hiệu ứng điện từ trong môi trương vi mô.
	Lí thuyết
	Đọc tài liệu [1]
	

	
	Làm các bài tập trong [1]
	Bài tập
	
	

	
	Chia nhóm thảo luận lý thuyết và giải các bài tập mẫu
	Thảo luận 
	
	

	12,13
	Nội dung 7 xét Các tính chất điện từ của môi trường như Các điện môi và hệ số điện môi, Lý thuyết tán sắc đối với các điện môi, Độ dẫn điện của vật dẫn, Hiệu ứng Hall trong vật dẫn, Plasma, Siêu dẫn.
	Lí thuyết
	Đọc tài liệu [1]
	

	
	Chia nhóm thảo luận lý thuyết
	Thảo luận 
	
	

	14
	Nội dung 8 Điện động lực học và các phương trình, hiệu ứng điện từ cơ bản trong không gian 4 chiều và các đóng góp tương đối tính. 
	
	Đọc tài liệu [1]
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:
- Cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra….

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm:

- Bài tập, bài tự luận: 20%

· Kiểm tra giữa kì: 30%

· Kiểm tra cuối kì: 50%

9.2. Lịch thi và kiểm tra:

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần 7-8

- Kiểm tra cuối kỳ: sau tuần 15 theo bố trí của Nhà trường

- Thi lại: sau kỳ thi chính từ 3-5 tuần theo sắp xếp của Nhà trường

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên:

- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp

- Tinh thần thái độ học tập

- Kết quả làm các bài tập, bài tự luận

	KT. HIỆU TRƯỞNG ĐH KHTN
	P.CHỦ NHIỆM KHOA
	GIẢNG VIÊN

	PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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